
L1 L2 Chữ

1 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

2 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

3 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật 2 1 152 *  3  F 

4 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

5 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

6 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

7 ML010

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 3 1 141 *  2.8  F 

L1 L2 Chữ

1 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

2 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

3 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

Trường Đại học Cần Thơ

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.99

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  102

Nơi sinh   Phú Long, Châu Thành,Đồng Tháp

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Nguyễn Minh Khoa (BT1432X016)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  94

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.25

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    10/04/1965

Nơi sinh   Thành Lợi, Bình Minh,Vĩnh Long

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Hồ Tuấn Dũng (BT1432X007)

Lớp  BT1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.34

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  102

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

 Nguyễn Ngọc Định (BT1432X005)

Lớp  BT1432X1

Ngày sinh    00/00/1968

Nơi sinh   Tân Quới, Bình Minh, Vĩnh Long

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Học Kỳ 2 - Năm Học 2017-2018

Sinh Viên  

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  BT1432X1

Ngày sinh    19/06/1987

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL102 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 1 132 *  F 

4 KL128 Luật dân sự 4 1 142 *  2  F 

5 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 161 *  M 

6 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 161 *  M 

7 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 161 *  M 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật 2 1 152 *  2  F 

4 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 162 *  1  F 

5 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

6 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

7 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

8 ML010

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 3 1 141 *  1  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Nguyễn Thanh Sơn (BT1432X031)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  109

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.34

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    20/11/1978

Nơi sinh   Tân Quới, Bình Minh, Vĩnh Long

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Trương Hồng Phúc (BT1432X026)

Lớp  BT1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.1

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  91

Nơi sinh   Thành Đông,Bình Minh,Vĩnh Long

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Bùi Văn Lợi (BT1432X023)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  93

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.31

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    18/03/1985

Nơi sinh   Thành Lợi, Bình Minh,Vĩnh Long

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Phước Linh (BT1432X021)

Lớp  BT1432X1

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Lớp  BT1432X1

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  BT1432X1

Ngày sinh    08/08/1993

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



L1 L2 Chữ

1 KL327 Luật đất đai 3 1 151 *  3.5  F 

2 KL371 Luật tố tụng hình sự 2 1 161 *  -4  F 

3 KL374 Luật tố tụng dân sự 2 1 161 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL102 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 1 132 *  F 

4 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

5 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

6 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

L1 L2 Chữ

1 KL303 Luật hành chính 1 2 1 151 *  3.2  F 

2 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 162 *  3  F 

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  100

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.52

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    12/03/1992

Nơi sinh   Vĩnh Long

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Thị Thúy An (BT1432X072)

Lớp  BT1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.44

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  107

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Phan Anh Tuấn (BT1432X060)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  97

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.28

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    27/04/1983

Nơi sinh   Thành Lợi

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Đỗ Ngọc Việt (BT1432X053)

Lớp  BT1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.19

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  105

Nơi sinh   Thành Lợi, Bình Minh,Vĩnh Long

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  BT1432X1

Ngày sinh    14/02/1971

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Ngày sinh    22/01/1985



L1 L2 Chữ

1 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1 132 *  F 

2 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

3 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

4 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.21

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  102

Nơi sinh   Vĩnh Long

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Lại Trung Tín (BT1432X091)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  109

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.46

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    00/00/1980

Nơi sinh   Vĩnh Long

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Lê Quang Sang (BT1432X089)

Lớp  BT1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.42

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Nguyễn Thành Nhựt (BT1432X082)

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  BT1432X1

Ngày sinh    12/08/1990

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  BT1432X1

Ngày sinh    17/12/1989

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



3 KL123 Luật lao động 3 1 152 -4  F 

4 KL380 Luật an sinh xã hội 2 1 152 -4  F 

5 TN011 Thống kê xã hội học 2 1 142 1.5  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL128 Luật dân sự 4 1

L1 L2 Chữ

1 KL102 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 1

2 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1 142 1  F 

3 KL301 Luật hiến pháp 1 2 1

L1 L2 Chữ

1 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1

1 ML007 Logic học đại cương 2 1

2 ML008 Xã hội học đại cương 2 1

3 SP009 Tâm lý học đại cương 2 1

4 SP080 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 1

5 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2 1

Sinh Viên    Nguyễn Thanh Nhanh (CB1022X012)

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

   + Các học phần tự chọn chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  108

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.37

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    29/11/1982

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Trần Thanh Sơn (BT1432X099)

Lớp  BT1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.44

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  106

Nơi sinh   Vĩnh Long

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Trần Thị Mai Cương (BT1432X095)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  105

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.29

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    00/00/1973

Nơi sinh   Vĩnh Long

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Hữu Minh (BT1432X092)

Lớp  BT1432X1

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

 Nhóm Học Phần Tự Chọn 1 - Đạt tối thiểu 2 tín chỉ

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  BT1432X1

Ngày sinh    19/04/1987

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



L1 L2 Chữ

1 ML006 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 121 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 131 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 131 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 131 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 131 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 131 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 132 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 132 * 

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.27

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    10/12/1988

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Trần Hải Đăng (CM1432X303)

Lớp  CM1432X2

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.34

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Lớp  CM1332X1

Ngày sinh    29/11/1994

Nơi sinh  

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Trần Thị Thảo Nhân (CM1332X076)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  109

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.45

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    16/12/1981

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Trần Trọng Nghĩa (CM1332X016)

Lớp  CM1332X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.95

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh khóa 2010 (TN2210X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Nơi sinh   Sóc Trăng

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2013-2014

Lớp  CB1022X1

Ngày sinh    24/03/1988

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK Tích lũy

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK Tích lũy

Điểm

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL129 Luật thương mại 4 1 151 *  1  F 

4 KL327 Luật đất đai 3 1 151 *  1.4  F 

5 KL374 Luật tố tụng dân sự 2 1 161 *  3.5  F 

6 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 162 *  3.5  F 

7 KL377 Pháp luật về xây dựng 2 1 161 *  3  F 

8 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

9 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

10 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

11 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 *  -4  F 

12 ML006 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 142 *  -4  F 

13 ML011 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 1 142 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL304 Luật hành chính 2 2 1 151 *  3.8  F 

4 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

5 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

6 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Ngày sinh    00/00/1993

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Lê Chí Khang (CM1432X339)

Lớp  CM1432X2

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.09

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  97

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Lớp  CM1432X2

Ngày sinh    08/02/1993

Nơi sinh  

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.76

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  76

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Lớp  CM1432X2

Ngày sinh    28/03/1985

Nơi sinh   Bạc Liêu

Sinh Viên    Trương Hữu Ngạn (CM1432X315)

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Nguyễn Thị Mai Phương (CM1432X318)

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK



L1 L2 Chữ

1 KL304 Luật hành chính 2 2 1 151 *  2.8  F 

2 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 162 *  -4  F 

3 KL383 Quản lý nhà nước về hộ tịch 2 1 162 *  -4  F 

4 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 *  3.6  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL303 Luật hành chính 1 2 1 151 *  2.6  F 

4 KL304 Luật hành chính 2 2 1 151 *  2.4  F 

5 KL305 Luật hành chính đô thị 2 1 161 *  3.3  F 

6 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 162 *  -4  F 

7 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 1 162 *  -4  F 

8 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 1 171 *  -4  F 

9 KL374 Luật tố tụng dân sự 2 1 161 *  3  F 

10 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 162 *  -4  F 

11 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 162 *  -4  F 

12 KL377 Pháp luật về xây dựng 2 1 161 *  3  F 

13 KL382 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính 2 1 162 *  -4.0  F 

14 KL383 Quản lý nhà nước về hộ tịch 2 1 162 *  -4  F 

15 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 *  -4  F 

16 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

17 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

18 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

19 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 *  -4  F 

20 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

1 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  104

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.24

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    04/01/1991

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Hồng Thanh Nhã (CM1432X349)

Lớp  CM1432X2

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.78

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  65

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Trần Thanh Lập (CM1432X343)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  103

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.19

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  CM1432X2

Ngày sinh    00/00/1989

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



2 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

3 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL304 Luật hành chính 2 2 1 151 *  3.4  F 

4 KL327 Luật đất đai 3 1 151 *  3.2  F 

5 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 1 171 *  -4  F 

6 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 162 *  3.5  F 

7 KL380 Luật an sinh xã hội 2 1 152 *  2  F 

8 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 *  -4  F 

9 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

10 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

11 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

12 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 *  -4  F 

13 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn    + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  112

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.96

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    22/12/1992

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  79

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.89

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    25/07/1992

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Lâm Hải Đăng (CM1432X353)

Lớp  CM1432X2

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.26

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Thị Trúc Như (CM1432X352)

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Nguyễn Thái Nguyên (CM1432X358)

Lớp  CM1432X2

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  CM1432X2

Ngày sinh    19/06/1990



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL301 Luật hiến pháp 1 2 1 141 *  -4  F 

4 KL302 Luật hiến pháp 2 2 1 141 *  -4  F 

5 KL304 Luật hành chính 2 2 1 151 *  2.8  F 

6 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 162 *  -4  F 

7 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 1 162 *  -4  F 

8 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 1 171 *  -4  F 

9 KL374 Luật tố tụng dân sự 2 1 161 *  3.5  F 

10 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 *  -4  F 

11 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

12 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

13 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

14 ML009

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 1 2 1 141 *  -4  F 

15 ML010

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 3 1 141 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL374 Luật tố tụng dân sự 2 1 161 *  3.5  F 

4 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

5 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

6 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.12

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  109

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Quách Minh Giới (CM1432X368)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  97

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.18

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    16/09/1989

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Lê Cẩm Tú (CM1432X362)

Lớp  CM1432X2

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.73

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  78

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Lớp  CM1432X2

Ngày sinh    02/03/1992

Nơi sinh  

Sinh Viên    Nguyễn Thị Ngọc Thùy (CM1432X361)

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Lớp  CM1432X2

Ngày sinh    02/08/1980

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

L1 L2 Chữ

1 KL129 Luật thương mại 4 1 151 *  1  F 

2 KL327 Luật đất đai 3 1 151 *  3  F 

3 KL374 Luật tố tụng dân sự 2 1 161 *  2.5  F 

4 KL377 Pháp luật về xây dựng 2 1 161 *  3  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL101 Lý luận nhà nước và pháp luật 1 2 1 132 *  F 

4 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 162 *  -4  F 

5 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 1 162 *  -4  F 

6 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 162 *  -4  F 

7 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 162 *  -4  F 

8 KL382 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính 2 1 162 *  -4.0  F 

9 KL383 Quản lý nhà nước về hộ tịch 2 1 162 *  -4  F 

10 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

11 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

12 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.84

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  95

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Sinh Viên    Trương Hải Sơn (CM1432X379)

Lớp  CM1432X2

Ngày sinh    10/01/1996

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  83

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.73

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    07/09/1996

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  101

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.82

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    / /1990

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Châu Quang Lía (CM1432X371)

Lớp  CM1432X2

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Nguyễn Trường Sinh (CM1432X378)

Lớp  CM1432X2

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL383 Quản lý nhà nước về hộ tịch 2 1 162 *  3.8  F 

4 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 *  3.4  F 

5 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

6 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

7 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

L1 L2 Chữ

1 KL128 Luật dân sự 4 1 142 *  3  F 

2 KL382 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính 2 1 162 *  3.7  F 

L1 L2 Chữ

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL383 Quản lý nhà nước về hộ tịch 2 1 162 *  3  F 

4 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

5 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

6 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.1

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  97

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Lớp  CM1432X2

Ngày sinh    23/02/1988

Nơi sinh  

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn    + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

Sinh Viên    Nguyễn Thúy Hằng (CM1432X396)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  112

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.92

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    01/01/1996

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Bùi Diễm My (CM1432X392)

Lớp  CM1432X2

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.03

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  106

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Lớp  CM1432X2

Ngày sinh    31/12/1989

Nơi sinh  

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Phạm Anh Thư (CM1432X382)

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1

4 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 162 1  F 

5 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1

6 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141

7 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1

4 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 3.2  F 

5 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1

6 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141

7 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  95

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.82

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    00/00/1989

Nơi sinh   Bạc Liêu

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  95

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.89

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    01/10/1995

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Mỹ Tiên (CM1432X403)

Lớp  CM1432X2

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.94

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  94

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Lớp  CM1432X2

Ngày sinh    06/06/1996

Nơi sinh  

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Lâm Thanh Công (CM1432X404)

Lớp  CM1432X2

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Trần Thị Út Em (CM1432X398)



3 KL383 Quản lý nhà nước về hộ tịch 2 1 162 3.8  F 

4 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 3  F 

5 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1

6 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141

7 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL305 Luật hành chính đô thị 2 1 161 2.8  F 

4 KL374 Luật tố tụng dân sự 2 1 161 *  1  F 

5 KL383 Quản lý nhà nước về hộ tịch 2 1 162 *  3.2  F 

6 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 *  2.6  F 

7 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 * 

8 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

9 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  61

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.82

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    03/04/1992

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Văn Khỏe (CM1432X409)

Lớp  CM1432X2

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.26

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  109

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Lớp  CM1432X2

Ngày sinh    16/07/1988

Nơi sinh  

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.93

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  91

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Sinh Viên    Phạm Bá Đại (CM1432X405)

Lớp  CM1432X2

Ngày sinh    09/04/1991

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Nguyễn Kiều Diễm (CM1432X407)

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1

4 KL118 Luật hình sự phần chung 2 1 142 -4  F 

5 KL119 Luật hình sự phần riêng 2 1 142 -4  F 

6 KL128 Luật dân sự 4 1 142 -4  F 

7 KL304 Luật hành chính 2 2 1 151 *  2.8  F 

8 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 162 *  -4  F 

9 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 1 162 *  -4  F 

10 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 1 171 *  -4  F 

11 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 162 *  -4  F 

12 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 162 *  -4  F 

13 KL377 Pháp luật về xây dựng 2 1 161 *  2  F 

14 KL382 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính 2 1 162 *  -4.0  F 

15 KL383 Quản lý nhà nước về hộ tịch 2 1 162 *  -4  F 

16 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 *  -4  F 

17 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 * 

18 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

19 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

20 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 *  -4  F 

21 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Lớp  CM1432X2

Ngày sinh    19/05/1992

Nơi sinh  

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.86

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Lớp  CM1432X2

Ngày sinh    08/05/1985

Nơi sinh  

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Đỗ Trúc Bảo (CM1432X413)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  109

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.04

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    20/01/1984

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Lê Tuấn Vũ (CM1432X414)

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Lưu Thị Nhi (CM1432X412)

Lớp  CM1432X2



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1 151 2  F 

4 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1

5 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141

6 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141

L1 L2 Chữ

L1 L2 Chữ

1 KL374 Luật tố tụng dân sự 2 1 142 *  2.8  F 

2 KL380 Luật an sinh xã hội 2 1 141 *  0  F 

1 ML007 Logic học đại cương 2 1 121 *  F 

2 ML008 Xã hội học đại cương 2 1

3 SP009 Tâm lý học đại cương 2 1

4 SP080 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 1

5 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2 1

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.42

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    30/01/1992

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Văn Chính (DC1332X105)

Lớp  DC1332X2

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.01

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

   + Các học phần tự chọn chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  106

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Lớp  NV1432X1

Ngày sinh    15/12/1986

Nơi sinh  

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn    + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

Sinh Viên    Trần Đăng Phương Linh (DC1232X060)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  112

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.86

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    10/01/1989

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Ngô Xuân Vui (CT1332X059)

Lớp  CT1332X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.13

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  97

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

 Nhóm Học Phần Tự Chọn 1 - Đạt tối thiểu 2 tín chỉ

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

L1 L2 Chữ

1 KT803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 142 * 

L1 L2 Chữ

1 KL115 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật 2 1 152 *  -4  F 

2 KL301 Luật hiến pháp 1 2 1 132 *  F 

3 KL302 Luật hiến pháp 2 2 1 132 *  F 

4 KL303 Luật hành chính 1 2 1 142 *  3.8  F 

5 KL304 Luật hành chính 2 2 1 142 *  3.8  F 

6 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 152 *  -4  F 

7 KL371 Luật tố tụng hình sự 2 1 152 *  -4  F 

8 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 *  -4  F 

9 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 *  -4  F 

10 ML009

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 1 2 1 132 *  F 

11 ML010

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 3 1 132 *  F 

12 TN011 Thống kê xã hội học 2 1 141 *  2  F 

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.44

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  96

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Lớp  DT1332X3

Ngày sinh    11/01/1989

Nơi sinh   Đồng Tháp

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Nguyễn Cao Hoàng Ân (DT1332X400)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  87

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.1

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    19/08/1988

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Huỳnh Thành Đạt (DT1332X155)

Lớp  DT1332X3

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.87

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  109

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Quản trị DVDL & Lữ hành khóa 2014 (TNW214X)

Lớp  DL14W2X1

Ngày sinh    00/00/1988

Nơi sinh  

Sinh Viên    Đoàn Thị Đỗ Quyên (DL14W2X024)

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK Tích lũy

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK Tích lũy

Điểm

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 162 *  3.5  F 

4 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

5 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

6 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

L1 L2 Chữ

1 KL303 Luật hành chính 1 2 1 151 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

1 KL374 Luật tố tụng dân sự 2 1 161 *  3.5  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Lê Thị Bảo Trân (DT1332X439)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.2

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    20/05/1984

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Hữu Tài (DT1332X431)

Lớp  DT1332X3

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.18

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Nơi sinh   Vĩnh Long

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Đoàn Tất Linh (DT1332X414)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.25

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    18/10/1991

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Thị Cẩm Linh (DT1332X413)

Lớp  DT1332X3

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Lớp  DT1332X3

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  DT1332X3

Ngày sinh    15/04/1985

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật 2 1 152 *  -4  F 

4 KL124 Luật tài chính nhà nước 3 1 152 *  -4  F 

5 KL327 Luật đất đai 3 1 151 *  3.5  F 

6 KL353 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC 2 1 161 *  2  F 

7 KL374 Luật tố tụng dân sự 2 1 161 *  3.5  F 

8 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 *  3.4  F 

9 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

10 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

11 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 1 162 *  3  F 

4 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

5 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

6 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

L1 L2 Chữ

1 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 *  3  F 

Sinh Viên    Nguyễn Văn Thắng (DT1332X463)

Lớp  DT1332X3

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.92

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Châu Hồng Diệp (DT1332X455)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  97

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.34

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    13/09/1985

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Minh Trọng (DT1332X445)

Lớp  DT1332X3

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.16

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  85

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  DT1332X3

Ngày sinh    16/04/1988

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Ngày sinh    22/10/1994



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

L1 L2 Chữ

1 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 *  3  F 

L1 L2 Chữ

1 KL371 Luật tố tụng hình sự 2 1 161 *  3  F 

2 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 *  3  F 

L1 L2 Chữ

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.05

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  85

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Lê Thị Nhã Quyên (DT1332X474)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  108

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.44

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    02/01/1987

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Trần Lê Vinh (DT1332X467)

Lớp  DT1332X3

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.1

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Lê Thành Tú (DT1332X464)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  109

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.01

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    28/01/1990

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  DT1332X3

Ngày sinh    24/12/1994

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  DT1332X3

Ngày sinh    09/07/1988

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL105 Luật so sánh 2 1 152 *  3  F 

4 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật 2 1 152 *  3  F 

5 KL115 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật 2 1 161 *  2  F 

6 KL353 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC 2 1 161 *  3  F 

7 KL365 Pháp luật về thanh tra 2 1 161 *  3.6  F 

8 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

9 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

10 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

11 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

1 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 1 162 *  2.3  F 

L1 L2 Chữ

1 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 *  3.5  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL115 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật 2 1 161 *  3  F 

4 KL124 Luật tài chính nhà nước 3 1 152 *  2.4  F 

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  87

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.98

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    19/03/1994

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Đinh Nhựt Hùng (DT1332X488)

Lớp  DT1332X3

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.93

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Phạm Quốc Việt (DT1332X485)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.03

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    13/10/1966

Nơi sinh   Đồng tháp

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Lư Thanh Phú (DT1332X480)

Lớp  DT1332X3

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  DT1332X3

Ngày sinh    28/09/1984

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



5 KL301 Luật hiến pháp 1 2 1 141 *  3  F 

6 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 *  3.2  F 

7 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

8 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

9 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

10 ML011 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 1 142 *  2  F 

L1 L2 Chữ

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật 2 1 152 *  3  F 

4 KL301 Luật hiến pháp 1 2 1 141 *  3  F 

5 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 162 *  3.5  F 

6 KL353 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC 2 1 161 *  3  F 

7 KL374 Luật tố tụng dân sự 2 1 161 *  3.5  F 

8 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

9 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

10 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 141 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 141 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 141 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142 * 

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.51

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    01/11/1993

Nơi sinh   Đồng tháp

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Lương Thị Diễm Trinh (DT1432X331)

Lớp  DT1432X2

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.72

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  89

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Lớp  DT1332X3

Ngày sinh    19/05/1982

Nơi sinh   Đồng Tháp

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn    + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

Sinh Viên    Lê Hoàng Tùng (DT1332X493)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  112

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.98

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    10/02/1989

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Nguyễn Xuân Nhật (DT1332X489)

Lớp  DT1332X3



5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 142 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 141 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 141 * 

3 KL105 Luật so sánh 2 1 * 

4 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật 2 1 * 

5 KL115 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật 2 1 * 

6 KL122 Luật hôn nhân và gia đình 2 1 * 

7 KL123 Luật lao động 3 1 * 

8 KL124 Luật tài chính nhà nước 3 1 * 

9 KL129 Luật thương mại 4 1 * 

10 KL301 Luật hiến pháp 1 2 1 142 *  2  F 

11 KL303 Luật hành chính 1 2 1 152 *  -4  F 

12 KL304 Luật hành chính 2 2 1 152 *  -4  F 

13 KL305 Luật hành chính đô thị 2 1 * 

14 KL327 Luật đất đai 3 1 * 

15 KL328 Luật môi trường 2 1 * 

16 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 162 *  -4  F 

17 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 1 * 

18 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 1 * 

19 KL353 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC 2 1 * 

20 KL365 Pháp luật về thanh tra 2 1 * 

21 KL371 Luật tố tụng hình sự 2 1 * 

22 KL374 Luật tố tụng dân sự 2 1 * 

23 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 * 

24 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 * 

25 KL377 Pháp luật về xây dựng 2 1 * 

26 KL378 Luật hành chính 3 2 1 * 

27 KL380 Luật an sinh xã hội 2 1 162 *  -4  F 

28 KL382 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính 2 1 * 

29 KL383 Quản lý nhà nước về hộ tịch 2 1 * 

30 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 * 

31 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 141 * 

32 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142 * 

33 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 142 * 

34 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 * 

35 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 * 

36 ML006 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 151 *  -4  F 

37 ML009

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 1 2 1 142 *  -4  F 

38 ML010

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 3 1 142 *  -4  F 

39 ML011 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 1 151 *  -4  F 

40 TN011 Thống kê xã hội học 2 1 151 *  -4  F 

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.21

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    29/11/1987

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Dương Sinh (KL1332X056)

Lớp  KL1332X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.11

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  18

Nơi sinh   Đồng tháp

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Đức Thịnh (DT1432X342)

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  DT1432X2

Ngày sinh    11/10/1993



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 131 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 131 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 131 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 132 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 132 * 

L1 L2 Chữ

1 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 131 * 

2 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 132 * 

3 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 132 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL105 Luật so sánh 2 1 152 *  -4  F 

4 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật 2 1 152 *  -4  F 

5 KL115 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật 2 1 161 *  -4  F 

6 KL122 Luật hôn nhân và gia đình 2 1 152 *  -4  F 

7 KL123 Luật lao động 3 1 152 *  -4  F 

8 KL124 Luật tài chính nhà nước 3 1 152 *  -4  F 

9 KL303 Luật hành chính 1 2 1 151 *  3  F 

10 KL305 Luật hành chính đô thị 2 1 161 *  -4  F 

11 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 162 *  -4  F 

12 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 1 162 *  -4  F 

13 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 1 171 *  -4  F 

14 KL353 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC 2 1 161 *  -4  F 

15 KL365 Pháp luật về thanh tra 2 1 161 *  -4  F 

16 KL371 Luật tố tụng hình sự 2 1 161 *  -4  F 

17 KL374 Luật tố tụng dân sự 2 1 161 *  -4  F 

18 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 162 *  -4  F 

19 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 162 *  -4  F 

20 KL377 Pháp luật về xây dựng 2 1 161 *  -4  F 

21 KL380 Luật an sinh xã hội 2 1 152 *  -4  F 

22 KL382 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính 2 1 162 *  -4  F 

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  45

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.27

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    25/07/1983

Nơi sinh   Trung Thành, Vũng Liêm

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Trần Tấn Đạt (LV1432X004)

Lớp  LV1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.29

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  102

Nơi sinh   Sóc Trăng

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Nguyễn Tân Xuyên (KL1332X088)

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  KL1332X1

Ngày sinh    23/10/1986

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



23 KL383 Quản lý nhà nước về hộ tịch 2 1 162 *  -4  F 

24 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 *  -4  F 

25 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

26 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

27 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

28 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 *  -4  F 

29 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

1 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 *  3  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL327 Luật đất đai 3 1 151 *  3.7  F 

4 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

5 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

6 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

7 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 *  2  F 

L1 L2 Chữ

1 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

2 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

3 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.78

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  102

Nơi sinh   Trung Thành, Vũng Liêm

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Châu Văn Khiêm (LV1432X009)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  94

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.4

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    15/02/1990

Nơi sinh   Quới An, Vũng Liêm

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Trần Quang Huy (LV1432X007)

Lớp  LV1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.41

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Nơi sinh   Trung Hiếu, Vũng Liêm

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Văn Lượm Em (LV1432X005)

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  LV1432X1

Ngày sinh    04/04/1964

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  LV1432X1

Ngày sinh    01/11/1982



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

L1 L2 Chữ

1 KL303 Luật hành chính 1 2 1 151 *  3  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL105 Luật so sánh 2 1 152 *  -4  F 

4 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật 2 1 152 *  -4  F 

5 KL115 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật 2 1 161 *  -4  F 

6 KL122 Luật hôn nhân và gia đình 2 1 152 *  -4  F 

7 KL123 Luật lao động 3 1 152 *  -4  F 

8 KL124 Luật tài chính nhà nước 3 1 152 *  -4  F 

9 KL129 Luật thương mại 4 1 151 *  -4  F 

10 KL302 Luật hiến pháp 2 2 1 141 *  2  F 

11 KL303 Luật hành chính 1 2 1 151 *  -4  F 

12 KL304 Luật hành chính 2 2 1 151 *  -4  F 

13 KL305 Luật hành chính đô thị 2 1 161 *  -4  F 

14 KL327 Luật đất đai 3 1 151 *  -4  F 

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  30

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.68

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    00/00/1963

Nơi sinh   Trung Thành, Vũng Liêm

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Sơn Soi (LV1432X020)

Lớp  LV1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.46

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Nơi sinh   Trung Thành, Vũng Liêm

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Nguyễn Minh Phụng (LV1432X018)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.4

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    01/09/1970

Nơi sinh   Quới An, Vũng Liêm

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Đặng Văn Nha (LV1432X015)

Lớp  LV1432X1

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  LV1432X1

Ngày sinh    31/05/1990

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



15 KL328 Luật môi trường 2 1 151 *  -4  F 

16 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 162 *  -4  F 

17 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 1 162 *  -4  F 

18 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 1 171 *  -4  F 

19 KL353 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC 2 1 161 *  -4  F 

20 KL365 Pháp luật về thanh tra 2 1 161 *  -4  F 

21 KL371 Luật tố tụng hình sự 2 1 161 *  -4  F 

22 KL374 Luật tố tụng dân sự 2 1 161 *  -4  F 

23 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 162 *  -4  F 

24 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 162 *  -4  F 

25 KL377 Pháp luật về xây dựng 2 1 161 *  -4  F 

26 KL378 Luật hành chính 3 2 1 151 *  -4  F 

27 KL380 Luật an sinh xã hội 2 1 152 *  -4  F 

28 KL382 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính 2 1 162 *  -4  F 

29 KL383 Quản lý nhà nước về hộ tịch 2 1 162 *  -4  F 

30 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 *  -4  F 

31 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

32 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

33 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

34 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 *  -4  F 

35 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

1 KL301 Luật hiến pháp 1 2 1 141 *  2  F 

L1 L2 Chữ

1 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 *  2.5  F 

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.52

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Nơi sinh   Tân An Luông, Vũng Liêm

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Nguyễn Việt Trung (LV1432X031)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.49

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    22/02/1986

Nơi sinh   Trung Hiếu, Vũng Liêm

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Thanh Thẳng (LV1432X024)

Lớp  LV1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.27

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Nơi sinh   Tân Mỹ, Trà Ôn

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Thanh Tâm (LV1432X021)

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Lớp  LV1432X1

Ngày sinh    00/00/1967

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  LV1432X1

Ngày sinh    09/04/1985



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật 2 1 152 *  3.5  F 

4 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

5 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

6 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

7 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

L1 L2 Chữ

1 KL115 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật 2 1 161 *  3  F 

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  108

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.31

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    15/09/1986

Nơi sinh   Bệnh Viện Vũng liêm

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Lê Nhựt Tân (LV1432X047)

Lớp  LV1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.59

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  109

Nơi sinh   Trung Thành, Vũng Liêm

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Nguyễn Xuân Hùng (LV1432X044)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  93

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.59

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    24/12/1989

Nơi sinh   Vũng Liêm Vĩnh Long

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Trần văn Khá (LV1432X040)

Lớp  LV1432X1

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  LV1432X1

Ngày sinh    25/01/1981

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành



2 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 *  2.5  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL129 Luật thương mại 4 1 151 *  2.5  F 

4 KL327 Luật đất đai 3 1 151 *  3.7  F 

5 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 1 162 *  3.5  F 

6 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

7 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

8 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL105 Luật so sánh 2 1 152 *  -4  F 

4 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật 2 1 152 *  -4  F 

5 KL115 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật 2 1 161 *  -4  F 

6 KL122 Luật hôn nhân và gia đình 2 1 152 *  -4  F 

7 KL123 Luật lao động 3 1 152 *  -4  F 

8 KL124 Luật tài chính nhà nước 3 1 152 *  -4  F 

9 KL129 Luật thương mại 4 1 151 *  -4  F 

10 KL303 Luật hành chính 1 2 1 151 *  -4  F 

11 KL304 Luật hành chính 2 2 1 151 *  -4  F 

12 KL305 Luật hành chính đô thị 2 1 161 *  -4  F 

13 KL327 Luật đất đai 3 1 151 *  -4  F 

14 KL328 Luật môi trường 2 1 151 *  -4  F 

15 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 162 *  -4  F 

16 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 1 162 *  -4  F 

17 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 1 171 *  -4  F 

18 KL353 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC 2 1 161 *  -4  F 

19 KL365 Pháp luật về thanh tra 2 1 161 *  -4  F 

20 KL371 Luật tố tụng hình sự 2 1 161 *  -4  F 

21 KL374 Luật tố tụng dân sự 2 1 161 *  -4  F 

22 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 162 *  -4  F 

23 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 162 *  -4  F 

24 KL377 Pháp luật về xây dựng 2 1 161 *  -4  F 

25 KL378 Luật hành chính 3 2 1 151 *  -4  F 

26 KL380 Luật an sinh xã hội 2 1 152 *  -4  F 

27 KL382 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính 2 1 162 *  -4  F 

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  32

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.81

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    06/05/1983

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Thị Phương Thảo (LV1432X051)

Lớp  LV1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.69

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  90

Nơi sinh   Vũng Liêm

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Sinh Viên     Châu Minh Sến (LV1432X049)

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  LV1432X1

Ngày sinh    20/01/1987



28 KL383 Quản lý nhà nước về hộ tịch 2 1 162 *  -4  F 

29 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 *  -4  F 

30 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

31 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

32 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

33 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 *  -4  F 

34 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

1 ML009

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 1 2 1 141 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL102 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 1 142 -4  F 

4 KL105 Luật so sánh 2 1 152 -4  F 

5 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1 142 -4  F 

6 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật 2 1 152 -4  F 

7 KL115 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật 2 1 161 -4  F 

8 KL122 Luật hôn nhân và gia đình 2 1 152 -4  F 

9 KL123 Luật lao động 3 1 152 -4  F 

10 KL124 Luật tài chính nhà nước 3 1 152 -4  F 

11 KL129 Luật thương mại 4 1 151 -4  F 

12 KL301 Luật hiến pháp 1 2 1

13 KL302 Luật hiến pháp 2 2 1

14 KL303 Luật hành chính 1 2 1 151 -4  F 

15 KL304 Luật hành chính 2 2 1 151 -4  F 

16 KL305 Luật hành chính đô thị 2 1 161 -4  F 

17 KL327 Luật đất đai 3 1 151 -4  F 

18 KL328 Luật môi trường 2 1 151 -4  F 

19 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 162 -4  F 

20 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 1 162 -4  F 

21 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 1 171 -4  F 

22 KL353 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC 2 1 161 -4  F 

23 KL365 Pháp luật về thanh tra 2 1 161 -4  F 

24 KL371 Luật tố tụng hình sự 2 1 161 -4  F 

25 KL374 Luật tố tụng dân sự 2 1 161 -4  F 

26 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 162 -4  F 

27 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 162 -4  F 

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

   + Các học phần tự chọn chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  22

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.87

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    06/01/1986

Nơi sinh   Quới thiện, Vũng Liêm, Vĩnh Long

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Phan Đại Trung (LV1432X056)

Lớp  LV1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.52

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Sinh Viên    Thạch Tâm (LV1432X054)

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  LV1432X1

Ngày sinh    02/07/1984



28 KL377 Pháp luật về xây dựng 2 1 161 -4  F 

29 KL378 Luật hành chính 3 2 1 151 -4  F 

30 KL380 Luật an sinh xã hội 2 1 152 -4  F 

31 KL382 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính 2 1 162 -4  F 

32 KL383 Quản lý nhà nước về hộ tịch 2 1 162 -4  F 

33 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 -4  F 

34 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1

35 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1

36 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

37 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 -4  F 

38 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 -4  F 

1 ML007 Logic học đại cương 2 1

2 ML008 Xã hội học đại cương 2 1 142 *  -4  F 

3 SP009 Tâm lý học đại cương 2 1

4 SP080 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 1

5 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2 1

L1 L2 Chữ

1 KL101 Lý luận nhà nước và pháp luật 1 2 1

2 ML009

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 1 2 1

3 ML010

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 3 1

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Lớp  ND1432X1

Ngày sinh    00/00/1979

Nơi sinh   Đồng Tháp

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Tạ Thanh Hải (ND1432X011)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.67

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    20/10/1990

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Thanh Cường (ND1432X002)

Lớp  ND1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.54

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  105

Nơi sinh   Cửu Long

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Thị Tuyết Lan (LV1432X058)

Lớp  LV1432X1

Ngày sinh    10/12/1984

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK Tích lũy

Điểm

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Nhóm Học Phần Tự Chọn 1 - Đạt tối thiểu 2 tín chỉ



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.81

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Lớp  ND1432X1

Ngày sinh    27/02/1977

Nơi sinh   Đồng Tháp

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.65

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Lớp  ND1432X1

Ngày sinh    06/03/1984

Nơi sinh   Đồng Tháp

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Phạm Hoàng Thi (ND1432X037)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.72

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    01/01/1984

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Lê Hồng Khanh (ND1432X015)

Lớp  ND1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.71

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Huỳnh Văn Thum (ND1432X040)

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK Tích lũy



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

L1 L2 Chữ

1 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật 2 1 152 *  3  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật 2 1 152 *  3  F 

4 KL378 Luật hành chính 3 2 1 152 *  3  F 

5 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  91

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.54

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    04/08/1992

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Bá Lên (ND1432X063)

Lớp  ND1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.58

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Nguyễn Văn Trường Vũ (ND1432X048)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.63

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    22/03/1984

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Lê Thị Thủy Tiên (ND1432X041)

Lớp  ND1432X1

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  ND1432X1

Ngày sinh    23/02/1979

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK



6 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

7 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

8 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

L1 L2 Chữ

1 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

2 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

3 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    19/09/1981

Nơi sinh   Thốt Nốt - Cần Thơ

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Lưu Thanh Chất (NV1432X002)

Lớp  NV1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.46

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  109

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Nguyễn Văn Thuộc (ND1432X077)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  102

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.49

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    08/08/1980

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Võ Phi Thiên (ND1432X076)

Lớp  ND1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.75

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  109

Nơi sinh   Đồng Tháp

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Sinh Viên    Tưởng Quang Minh (ND1432X068)

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  ND1432X1

Ngày sinh    28/04/1970

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  ND1432X1

Ngày sinh    24/08/1985



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

L1 L2 Chữ

1 KL303 Luật hành chính 1 2 1 151 *  3  F 

L1 L2 Chữ

1 KL303 Luật hành chính 1 2 1 151 *  3  F 

L1 L2 Chữ

1 KL327 Luật đất đai 3 1 151 *  3.1  F 

Ngày sinh    06/01/1986

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Huỳnh Thị Mỹ Lợi (NV1432X120)

Lớp  NV1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.45

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  109

Nơi sinh   Cần Thơ

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Tô Thị Thùy Trang (NV1432X083)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.39

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    20/05/1985

Nơi sinh   Thới Lai - Cần Thơ

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Hoàng Dẫn (NV1432X080)

Lớp  NV1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.44

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Nơi sinh   Thốt Nốt - Cần Thơ

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Nguyễn Văn Út (NV1432X075)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  109

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.39

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  NV1432X1

Ngày sinh    19/07/1981

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  NV1432X1

Ngày sinh    03/12/1982

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 171 *  -4  F 

4 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 *  -4  F 

5 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

6 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

7 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

8 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL101 Lý luận nhà nước và pháp luật 1 2 1

4 KL102 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 1

5 KL301 Luật hiến pháp 1 2 1 141 3.5  F 

6 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1

7 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141

8 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141

9 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 *  -4  F 

1 ML007 Logic học đại cương 2 1

2 ML008 Xã hội học đại cương 2 1

3 SP009 Tâm lý học đại cương 2 1

4 SP080 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 1

5 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2 1

L1 L2 Chữ

1 KL102 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.48

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Lớp  NV1432X1

Ngày sinh    22/03/1981

Nơi sinh   Cần Thơ

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.55

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

   + Các học phần tự chọn chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  87

Nơi sinh   Cần Thơ

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Trần Quốc Trung (NV1432X122)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  93

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.54

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

 Nhóm Học Phần Tự Chọn 1 - Đạt tối thiểu 2 tín chỉ

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Đoàn Trường Vinh (NV1432X123)

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  NV1432X1

Ngày sinh    04/06/1988

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



L1 L2 Chữ

1 KL353 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC 2 1 161 *  3  F 

L1 L2 Chữ

1 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật 2 1 152 *  0  F 

4 KL302 Luật hiến pháp 2 2 1 142 *  3.5  F 

5 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

6 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

7 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

8 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 *  -4  F 

9 ML011 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 1 142 *  3  F 

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Nơi sinh   Sóc Trăng

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Lâm Thị Mộng Trinh (ST1432X053)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  88

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.1

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    00/00/1988

Nơi sinh   Sóc Trăng

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Hải Đăng (ST1432X044)

Lớp  ST1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.48

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  108

Nơi sinh   Sóc Trăng

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Bùi Văn Khánh (ST1432X037)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.33

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    26/06/1981

Nơi sinh   Nghệ An

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Trần Quốc Hoàn (ST1432X011)

Lớp  ST1432X1

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Lớp  ST1432X1

Ngày sinh    13/11/1989

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  ST1432X1

Ngày sinh    20/10/1985

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



L1 L2 Chữ

1 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 162 *  -4  F 

2 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 162 *  -4  F 

3 KL382 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính 2 1 162 *  -4  F 

4 KL383 Quản lý nhà nước về hộ tịch 2 1 162 *  -4  F 

5 ML009

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 1 2 1 141 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132 * 

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132 * 

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132 * 

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141 * 

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141 * 

L1 L2 Chữ

1 ML007 Logic học đại cương 2 1 132 F 

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.14

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần tự chọn chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Lớp  ST1432X1

Ngày sinh    12/03/1966

Nơi sinh   Sóc Trăng

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.31

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Lớp  ST1432X1

Ngày sinh    06/06/1980

Nơi sinh   Sóc Trăng

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn    + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

Sinh Viên    Trần Tấn Đạt (ST1432X064)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  112

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.95

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    16/01/1965

Nơi sinh   Sóc Trăng

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Văn Mẫm (ST1432X057)

Lớp  ST1432X1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.23

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  101

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Nhóm Học Phần Tự Chọn 1 - Đạt tối thiểu 2 tín chỉ

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Phạm Gia Châu (ST1432X108)

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành



2 ML008 Xã hội học đại cương 2 1

3 SP009 Tâm lý học đại cương 2 1

4 SP080 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 1

5 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2 1

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 132

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 132

3 KL102 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 1 132 F 

4 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1 132 F 

5 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 162 -4  F 

6 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 162 -4  F 

7 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 132

8 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 141

9 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 141

10 ML010

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 3 1 141 3  F 

1 ML007 Logic học đại cương 2 1 132 F 

2 ML008 Xã hội học đại cương 2 1

3 SP009 Tâm lý học đại cương 2 1

4 SP080 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 1

5 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2 1

L1 L2 Chữ

1 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 *  3.5  F 

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  93

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.76

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    00/00/1979

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Huỳnh Long Bình (TB1432X301)

Lớp  TB1432X2

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.15

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Sinh Viên    Huỳnh Văn Bảo (TB1432X300)

Lớp  TB1432X2

Ngày sinh    00/00/1978

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

   + Các học phần tự chọn chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  85

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.54

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    24/08/1992

Nơi sinh   Sóc Trăng

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Xuân Hồng (ST1432X109)

Lớp  ST1432X1

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

 Nhóm Học Phần Tự Chọn 1 - Đạt tối thiểu 2 tín chỉ

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 142

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

6 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 -4  F 

7 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 3.5  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL105 Luật so sánh 2 1 152 -4  F 

4 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1 151 1  F 

5 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật 2 1 151 -4  F 

6 KL115 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật 2 1 162 -4  F 

7 KL118 Luật hình sự phần chung 2 1 151 -4  F 

8 KL119 Luật hình sự phần riêng 2 1 151 -4  F 

9 KL122 Luật hôn nhân và gia đình 2 1 152 -4  F 

10 KL123 Luật lao động 3 1 152 -4  F 

11 KL124 Luật tài chính nhà nước 3 1 162 -4  F 

12 KL128 Luật dân sự 4 1 142 3  F 

13 KL129 Luật thương mại 4 1 161 -4  F 

14 KL303 Luật hành chính 1 2 1 152 -4  F 

15 KL304 Luật hành chính 2 2 1 152 -4  F 

16 KL305 Luật hành chính đô thị 2 1 161 -4  F 

17 KL327 Luật đất đai 3 1 152 -4  F 

18 KL328 Luật môi trường 2 1 161 -4  F 

19 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 171 -4  F 

20 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 1 161 -4  F 

21 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 1 171 -4  F 

22 KL353 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC 2 1 161 -4  F 

23 KL365 Pháp luật về thanh tra 2 1 161 -4  F 

24 KL371 Luật tố tụng hình sự 2 1 162 -4  F 

25 KL374 Luật tố tụng dân sự 2 1 152 -4  F 

26 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 171 -4  F 

27 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 171 -4  F 

28 KL377 Pháp luật về xây dựng 2 1 162 -4  F 

29 KL378 Luật hành chính 3 2 1 161 -4  F 

30 KL380 Luật an sinh xã hội 2 1 162 -4  F 

31 KL382 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính 2 1 162 -4  F 

32 KL383 Quản lý nhà nước về hộ tịch 2 1 162 -4  F 

33 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 -4  F 

34 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 142

35 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142

36 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

37 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 -4  F 

38 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 -4  F 

39 TN011 Thống kê xã hội học 2 1 151 -4  F 

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.33

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

   + Các học phần tự chọn chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  18

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Sinh Viên    Chau Sóc Canh (TB1432X302)

Lớp  TB1432X2

Ngày sinh    00/00/1983

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

 Nhóm Học Phần Tự Chọn 1 - Đạt tối thiểu 2 tín chỉ

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK Tích lũy

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK Tích lũy

Điểm



1 ML007 Logic học đại cương 2 1

2 ML008 Xã hội học đại cương 2 1 142 *  -4  F 

3 SP009 Tâm lý học đại cương 2 1

4 SP080 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 1

5 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2 1

L1 L2 Chữ

1 KL305 Luật hành chính đô thị 2 1 161 *  -4  F 

2 KL328 Luật môi trường 2 1 161 *  -4  F 

3 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 171 *  -4  F 

4 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 1 161 *  -4  F 

5 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 1 171 *  -4  F 

6 KL353 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC 2 1 161 *  -4  F 

7 KL365 Pháp luật về thanh tra 2 1 161 *  -4  F 

8 KL371 Luật tố tụng hình sự 2 1 162 *  2  F 

9 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 171 *  -4  F 

10 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 171 *  -4  F 

11 KL377 Pháp luật về xây dựng 2 1 162 *  2.8  F 

12 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 *  -4  F 

13 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 *  -4  F 

14 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

1 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 *  3.5  F 

L1 L2 Chữ

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  102

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.48

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    28/07/1984

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Chau Hoanh Đết (TB1432X308)

Lớp  TB1432X2

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.26

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Nguyễn Thị Anh Đào (TB1432X307)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  80

Điểm Trung Bình Tích Lũy  3.36

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    20/07/1979

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Đỗ Quốc Chuyển (TB1432X305)

Lớp  TB1432X2

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  TB1432X2

Ngày sinh    14/02/1984

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



1 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 142 * 

2 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142 * 

3 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 * 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL102 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 1 142 3  F 

4 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật 2 1 151 1  F 

5 KL115 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật 2 1 162 -4  F 

6 KL122 Luật hôn nhân và gia đình 2 1 152 -4  F 

7 KL124 Luật tài chính nhà nước 3 1 162 -4  F 

8 KL129 Luật thương mại 4 1 161 -4  F 

9 KL303 Luật hành chính 1 2 1 152 -4  F 

10 KL304 Luật hành chính 2 2 1 152 -4  F 

11 KL305 Luật hành chính đô thị 2 1 161 -4  F 

12 KL328 Luật môi trường 2 1 161 -4  F 

13 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 171 -4  F 

14 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 1 161 -4  F 

15 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 1 171 -4  F 

16 KL353 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC 2 1 161 -4  F 

17 KL365 Pháp luật về thanh tra 2 1 161 -4  F 

18 KL371 Luật tố tụng hình sự 2 1 162 -4  F 

19 KL374 Luật tố tụng dân sự 2 1 152 -4  F 

20 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 171 -4  F 

21 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 171 -4  F 

22 KL377 Pháp luật về xây dựng 2 1 162 -4  F 

23 KL378 Luật hành chính 3 2 1 161 -4  F 

24 KL380 Luật an sinh xã hội 2 1 162 -4  F 

25 KL382 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính 2 1 162 -4  F 

26 KL383 Quản lý nhà nước về hộ tịch 2 1 162 -4  F 

27 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 -4  F 

28 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 142

29 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142

30 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

31 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 -4  F 

32 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 -4  F 

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  46

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.5

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    12/05/1965

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Phạm Văn Dũng (TB1432X313)

Lớp  TB1432X2

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.92

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  38

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Sinh Viên    Đào Thanh Dũng (TB1432X312)

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  TB1432X2

Ngày sinh    11/09/1970



L1 L2 Chữ

1 KL102 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 1 142 *  2  F 

2 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1 151 *  3  F 

3 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật 2 1 151 *  1  F 

4 KL115 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật 2 1 162 *  -4  F 

5 KL122 Luật hôn nhân và gia đình 2 1 152 *  -4  F 

6 KL124 Luật tài chính nhà nước 3 1 162 *  -4  F 

7 KL129 Luật thương mại 4 1 161 *  -4  F 

8 KL304 Luật hành chính 2 2 1 152 *  -4  F 

9 KL305 Luật hành chính đô thị 2 1 161 *  -4  F 

10 KL328 Luật môi trường 2 1 161 *  -4  F 

11 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 171 *  -4  F 

12 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 1 161 *  -4  F 

13 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 1 171 *  -4  F 

14 KL353 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC 2 1 161 *  -4  F 

15 KL365 Pháp luật về thanh tra 2 1 161 *  -4  F 

16 KL371 Luật tố tụng hình sự 2 1 162 *  -4  F 

17 KL374 Luật tố tụng dân sự 2 1 152 *  -4  F 

18 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 171 *  -4  F 

19 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 171 *  -4  F 

20 KL377 Pháp luật về xây dựng 2 1 162 *  -4  F 

21 KL378 Luật hành chính 3 2 1 161 *  -4  F 

22 KL380 Luật an sinh xã hội 2 1 162 *  -4  F 

23 KL382 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính 2 1 162 *  -4  F 

24 KL383 Quản lý nhà nước về hộ tịch 2 1 162 *  -4  F 

25 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 *  -4  F 

26 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 *  -4  F 

27 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 *  -4  F 

28 ML006 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 162 *  -4  F 

29 ML011 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 1 152 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

1 KL301 Luật hiến pháp 1 2 1 151 *  -4  F 

2 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 *  3.5  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.95

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  32

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Lớp  TB1432X2

Ngày sinh    07/08/1980

Nơi sinh   An Giang

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Phạm Thanh Hùng (TB1432X317)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  108

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.11

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    00/00/1973

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Trần Thị Hằng (TB1432X314)

Lớp  TB1432X2

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



3 KL105 Luật so sánh 2 1 152 -4  F 

4 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1 151 2  F 

5 KL115 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật 2 1 162 -4  F 

6 KL122 Luật hôn nhân và gia đình 2 1 152 -4  F 

7 KL123 Luật lao động 3 1 152 -4  F 

8 KL124 Luật tài chính nhà nước 3 1 162 -4  F 

9 KL129 Luật thương mại 4 1 161 -4  F 

10 KL303 Luật hành chính 1 2 1 152 -4  F 

11 KL304 Luật hành chính 2 2 1 152 -4  F 

12 KL305 Luật hành chính đô thị 2 1 161 -4  F 

13 KL327 Luật đất đai 3 1 152 -4  F 

14 KL328 Luật môi trường 2 1 161 -4  F 

15 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 171 -4  F 

16 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 1 161 -4  F 

17 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 1 171 -4  F 

18 KL353 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC 2 1 161 -4  F 

19 KL365 Pháp luật về thanh tra 2 1 161 -4  F 

20 KL371 Luật tố tụng hình sự 2 1 162 -4  F 

21 KL374 Luật tố tụng dân sự 2 1 152 -4  F 

22 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 171 -4  F 

23 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 171 -4  F 

24 KL377 Pháp luật về xây dựng 2 1 162 -4  F 

25 KL378 Luật hành chính 3 2 1 161 -4  F 

26 KL380 Luật an sinh xã hội 2 1 162 -4  F 

27 KL382 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính 2 1 162 -4  F 

28 KL383 Quản lý nhà nước về hộ tịch 2 1 162 -4  F 

29 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 -4  F 

30 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 142

31 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142

32 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

33 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 -4  F 

34 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 -4  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL128 Luật dân sự 4 1 142 3.5  F 

4 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 142

5 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142

6 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

7 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 -4  F 

8 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 2  F 

1 ML007 Logic học đại cương 2 1

2 ML008 Xã hội học đại cương 2 1 142 *  -4  F 

3 SP009 Tâm lý học đại cương 2 1

4 SP080 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 1

5 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2 1

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Lớp  TB1432X2

Ngày sinh    00/00/1983

Nơi sinh   An Giang

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.35

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

   + Các học phần tự chọn chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  87

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Lớp  TB1432X2

Ngày sinh    00/00/1983

Nơi sinh   An Giang

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

 Nhóm Học Phần Tự Chọn 1 - Đạt tối thiểu 2 tín chỉ

Sinh Viên    Huỳnh Thị Mỹ Lệ (TB1432X321)

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Chau Khéth (TB1432X318)



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 142

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

6 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 3.5  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL105 Luật so sánh 2 1 152 -4  F 

4 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1 151 1  F 

5 KL115 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật 2 1 162 -4  F 

6 KL122 Luật hôn nhân và gia đình 2 1 152 -4  F 

7 KL123 Luật lao động 3 1 152 -4  F 

8 KL124 Luật tài chính nhà nước 3 1 162 -4  F 

9 KL129 Luật thương mại 4 1 161 -4  F 

10 KL304 Luật hành chính 2 2 1 152 -4  F 

11 KL305 Luật hành chính đô thị 2 1 161 -4  F 

12 KL327 Luật đất đai 3 1 152 -4  F 

13 KL328 Luật môi trường 2 1 161 -4  F 

14 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 171 -4  F 

15 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 1 161 -4  F 

16 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 1 171 -4  F 

17 KL353 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC 2 1 161 -4  F 

18 KL365 Pháp luật về thanh tra 2 1 161 -4  F 

19 KL371 Luật tố tụng hình sự 2 1 162 -4  F 

20 KL374 Luật tố tụng dân sự 2 1 152 -4  F 

21 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 171 -4  F 

22 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 171 -4  F 

23 KL377 Pháp luật về xây dựng 2 1 162 -4  F 

24 KL378 Luật hành chính 3 2 1 161 -4  F 

25 KL380 Luật an sinh xã hội 2 1 162 -4  F 

26 KL382 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính 2 1 162 -4  F 

27 KL383 Quản lý nhà nước về hộ tịch 2 1 162 -4  F 

28 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 -4  F 

29 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 142

30 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142

31 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

32 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 -4  F 

33 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 -4  F 

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Phạm Thanh Liêm (TB1432X323)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  34

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.2

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    00/00/1973

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Hoàng Liêm (TB1432X322)

Lớp  TB1432X2

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.29

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  97

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Lớp  TB1432X2

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL101 Lý luận nhà nước và pháp luật 1 2 1 142 -4  F 

4 KL102 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 1 142 -4  F 

5 KL105 Luật so sánh 2 1 152 -4  F 

6 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1 151 -4  F 

7 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật 2 1 151 -4  F 

8 KL115 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật 2 1 162 -4  F 

9 KL118 Luật hình sự phần chung 2 1 151 -4  F 

10 KL119 Luật hình sự phần riêng 2 1 151 -4  F 

11 KL122 Luật hôn nhân và gia đình 2 1 152 -4  F 

12 KL123 Luật lao động 3 1 152 -4  F 

13 KL124 Luật tài chính nhà nước 3 1 162 -4  F 

14 KL128 Luật dân sự 4 1 142 -4  F 

15 KL129 Luật thương mại 4 1 161 -4  F 

16 KL301 Luật hiến pháp 1 2 1 151 -4  F 

17 KL302 Luật hiến pháp 2 2 1 151 -4  F 

18 KL303 Luật hành chính 1 2 1 152 -4  F 

19 KL304 Luật hành chính 2 2 1 152 -4  F 

20 KL305 Luật hành chính đô thị 2 1 161 -4  F 

21 KL327 Luật đất đai 3 1 152 -4  F 

22 KL328 Luật môi trường 2 1 161 -4  F 

23 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 171 -4  F 

24 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 1 161 -4  F 

25 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 1 171 -4  F 

26 KL353 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC 2 1 161 -4  F 

27 KL365 Pháp luật về thanh tra 2 1 161 -4  F 

28 KL371 Luật tố tụng hình sự 2 1 162 -4  F 

29 KL374 Luật tố tụng dân sự 2 1 152 -4  F 

30 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 171 -4  F 

31 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 171 -4  F 

32 KL377 Pháp luật về xây dựng 2 1 162 -4  F 

33 KL378 Luật hành chính 3 2 1 161 -4  F 

34 KL380 Luật an sinh xã hội 2 1 162 -4  F 

35 KL382 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính 2 1 162 -4  F 

36 KL383 Quản lý nhà nước về hộ tịch 2 1 162 -4  F 

37 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 -4  F 

38 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 142

39 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142

40 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

41 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 -4  F 

42 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 -4  F 

43 ML006 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 162 -4  F 

44 ML009

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 1 2 1 142 -4  F 

45 ML010

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 3 1 151 -4  F 

46 ML011 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 1 152 -4  F 

47 TN011 Thống kê xã hội học 2 1 151 -4  F 

1 ML007 Logic học đại cương 2 1

2 ML008 Xã hội học đại cương 2 1 142 *  -4  F 

3 SP009 Tâm lý học đại cương 2 1

4 SP080 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 1

5 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2 1

Điểm Trung Bình Tích Lũy  0

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

   + Các học phần tự chọn chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  0

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

 Nhóm Học Phần Tự Chọn 1 - Đạt tối thiểu 2 tín chỉ

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Ngày sinh    26/04/1973



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 142

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL303 Luật hành chính 1 2 1 152 -4  F 

4 KL304 Luật hành chính 2 2 1 152 3.8  F 

5 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 142

6 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142

7 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

L1 L2 Chữ

1 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 142 * 

2 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142 * 

3 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 * 

Ngày sinh    00/00/1986

Sinh Viên    Nguyễn Thị Hồng Nghi (TB1432X332)

Lớp  TB1432X2

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.31

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  102

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Nèang Sóc Nâu (TB1432X331)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  95

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.31

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    07/07/1990

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Chau Ra Ta Na (TB1432X329)

Lớp  TB1432X2

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.15

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Lớp  TB1432X2

Ngày sinh    30/04/1988

Nơi sinh   An Giang

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  TB1432X2

Ngày sinh    00/00/1987

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Huỳnh Văn Lý (TB1432X327)



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 142

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

6 ML010

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 3 1 151 1.3  F 

L1 L2 Chữ

1 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 *  3.5  F 

L1 L2 Chữ

1 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 142 * 

2 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142 * 

3 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 * 

4 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 *  3.5  F 

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.84

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  41

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Lớp  TB1432X2

Ngày sinh    00/00/1982

Nơi sinh   An Giang

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.3

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  100

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Thanh Nhiên (TB1432X337)

Lớp  TB1432X2

Ngày sinh    06/09/1985

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.64

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn    + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  112

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (TB1432X335)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  96

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.49

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Chau Noth (TB1432X339)

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  TB1432X2

Ngày sinh    13/05/1993

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



L1 L2 Chữ

1 KL105 Luật so sánh 2 1 152 *  -4  F 

2 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1 151 *  2  F 

3 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật 2 1 151 *  2  F 

4 KL115 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật 2 1 162 *  -4  F 

5 KL122 Luật hôn nhân và gia đình 2 1 152 *  -4  F 

6 KL123 Luật lao động 3 1 152 *  -4  F 

7 KL129 Luật thương mại 4 1 161 *  -4  F 

8 KL304 Luật hành chính 2 2 1 152 *  -4  F 

9 KL305 Luật hành chính đô thị 2 1 161 *  -4  F 

10 KL327 Luật đất đai 3 1 152 *  -4  F 

11 KL328 Luật môi trường 2 1 161 *  -4  F 

12 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 171 *  -4  F 

13 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 1 161 *  -4  F 

14 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 1 171 *  -4  F 

15 KL353 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC 2 1 161 *  -4  F 

16 KL365 Pháp luật về thanh tra 2 1 161 *  -4  F 

17 KL371 Luật tố tụng hình sự 2 1 162 *  -4  F 

18 KL374 Luật tố tụng dân sự 2 1 152 *  -4  F 

19 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 171 *  -4  F 

20 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 171 *  -4  F 

21 KL377 Pháp luật về xây dựng 2 1 162 *  -4  F 

22 KL378 Luật hành chính 3 2 1 161 *  -4  F 

23 KL380 Luật an sinh xã hội 2 1 162 *  -4  F 

24 KL382 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính 2 1 162 *  -4  F 

25 KL383 Quản lý nhà nước về hộ tịch 2 1 162 *  -4  F 

26 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 *  -4  F 

27 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 *  -4  F 

28 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 *  -4  F 

29 ML006 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 162 *  -4  F 

30 ML009

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 1 2 1 142 *  -4  F 

31 ML011 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 1 152 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 142

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

6 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 -4  F 

7 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 3.5  F 

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Hoàng Ngọc Sơn (TB1432X342)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  93

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.13

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    15/04/1985

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Phạm Thanh Sang (TB1432X341)

Lớp  TB1432X2

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Lớp  TB1432X2

Ngày sinh    14/10/1970

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành



L1 L2 Chữ

1 KL115 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật 2 1 162 *  2  F 

L1 L2 Chữ

1 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 *  2  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

L1 L2 Chữ

1 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 *  3  F 

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Cao Thị Thu Thảo (TB1432X347)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.41

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    00/00/1980

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Phạm Thị Thanh (TB1432X346)

Lớp  TB1432X2

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.44

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  109

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Lê Đông Thanh (TB1432X345)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.26

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    02/09/1969

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Thị Tám (TB1432X343)

Lớp  TB1432X2

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.02

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Lớp  TB1432X2

Ngày sinh    03/03/1992

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  TB1432X2

Ngày sinh    00/00/1981

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành



L1 L2 Chữ

1 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 *  3.5  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 142

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

6 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 -4.0  F 

7 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 3  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL101 Lý luận nhà nước và pháp luật 1 2 1 142 -4  F 

4 KL102 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 1 142 -4  F 

5 KL128 Luật dân sự 4 1 142 -4  F 

6 KL371 Luật tố tụng hình sự 2 1 162 3  F 

7 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 142

8 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142

9 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

10 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 3  F 

11 ML009

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 1 2 1 142 -4  F 

12 ML010

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 3 1 151 1  F 

1 ML007 Logic học đại cương 2 1

2 ML008 Xã hội học đại cương 2 1 142 *  -4  F 

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.42

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

   + Các học phần tự chọn chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  80

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Lớp  TB1432X2

Ngày sinh    21/04/1987

Nơi sinh   An Giang

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.46

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  93

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Thanh Thiện (TB1432X349)

Lớp  TB1432X2

Ngày sinh    15/10/1979

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.46

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn    + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  112

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

 Nhóm Học Phần Tự Chọn 1 - Đạt tối thiểu 2 tín chỉ

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Nguyễn Hữu Trung (TB1432X354)

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành



3 SP009 Tâm lý học đại cương 2 1

4 SP080 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 1

5 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2 1

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL105 Luật so sánh 2 1 152 -4  F 

4 KL115 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật 2 1 162 -4  F 

5 KL122 Luật hôn nhân và gia đình 2 1 152 -4  F 

6 KL123 Luật lao động 3 1 152 -4  F 

7 KL124 Luật tài chính nhà nước 3 1 162 -4  F 

8 KL128 Luật dân sự 4 1 142 -4  F 

9 KL129 Luật thương mại 4 1 161 -4  F 

10 KL303 Luật hành chính 1 2 1 152 -4  F 

11 KL304 Luật hành chính 2 2 1 152 -4  F 

12 KL305 Luật hành chính đô thị 2 1 161 -4  F 

13 KL327 Luật đất đai 3 1 152 -4  F 

14 KL328 Luật môi trường 2 1 161 -4  F 

15 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 171 -4  F 

16 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 1 161 -4  F 

17 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 1 171 -4  F 

18 KL353 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC 2 1 161 -4  F 

19 KL365 Pháp luật về thanh tra 2 1 161 -4  F 

20 KL371 Luật tố tụng hình sự 2 1 162 -4  F 

21 KL374 Luật tố tụng dân sự 2 1 152 -4  F 

22 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 171 -4  F 

23 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 171 -4  F 

24 KL377 Pháp luật về xây dựng 2 1 162 -4  F 

25 KL378 Luật hành chính 3 2 1 161 -4  F 

26 KL380 Luật an sinh xã hội 2 1 162 -4  F 

27 KL382 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính 2 1 162 -4  F 

28 KL383 Quản lý nhà nước về hộ tịch 2 1 162 -4  F 

29 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 -4  F 

30 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 142

31 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142

32 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

33 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 -4  F 

34 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 -4  F 

1 ML007 Logic học đại cương 2 1

2 ML008 Xã hội học đại cương 2 1 142 *  3  F 

3 SP009 Tâm lý học đại cương 2 1

4 SP080 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 1

5 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2 1

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Lớp  TB1432X2

Ngày sinh    00/00/1985

Nơi sinh   An Giang

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.81

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

   + Các học phần tự chọn chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  28

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Lớp  TB1432X2

Ngày sinh    04/06/1987

Nơi sinh   An Giang

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

 Nhóm Học Phần Tự Chọn 1 - Đạt tối thiểu 2 tín chỉ

Sinh Viên    Nguyễn Thanh Viên (TB1432X360)

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Si Sô Vath (TB1432X359)



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 142

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 142

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

L1 L2 Chữ

1 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 142 * 

2 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142 * 

3 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 * 

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  97

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.23

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    00/00/1983

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Huỳnh Văn Hai (TB1432X368)

Lớp  TB1432X2

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.9

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  102

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Phạm Thị Kim Đính (TB1432X365)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.87

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    05/05/1985

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Nguyễn Hải Yến (TB1432X364)

Lớp  TB1432X2

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.47

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  TB1432X2

Ngày sinh    22/03/1984

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 142

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

6 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 2.5  F 

L1 L2 Chữ

1 KL115 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật 2 1 162 *  3  F 

2 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 *  3.5  F 

1 ML007 Logic học đại cương 2 1

2 ML008 Xã hội học đại cương 2 1 142 *  -4  F 

3 SP009 Tâm lý học đại cương 2 1

4 SP080 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 1

5 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2 1

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL115 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật 2 1 162 3  F 

4 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 142

5 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142

6 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

7 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 3.5  F 

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  40

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.08

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    18/01/1992

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Võ Hiền Hữu (TB1432X373)

Lớp  TB1432X2

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.33

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  95

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Lớp  TB1432X2

Ngày sinh    24/04/1983

Nơi sinh   An Giang

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.1

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

   + Các học phần tự chọn chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  106

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Sinh Viên    Lê Văn Hải (TB1432X369)

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

 Nhóm Học Phần Tự Chọn 1 - Đạt tối thiểu 2 tín chỉ

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Sinh Viên    Lê Văn Hiếu (TB1432X371)

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  TB1432X2

Ngày sinh    13/08/1978

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



L1 L2 Chữ

1 KL105 Luật so sánh 2 1 152 *  -4  F 

2 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1 151 *  1  F 

3 KL114 Soạn thảo văn bản pháp luật 2 1 151 *  2  F 

4 KL115 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật 2 1 162 *  -4  F 

5 KL122 Luật hôn nhân và gia đình 2 1 152 *  -4  F 

6 KL123 Luật lao động 3 1 152 *  -4  F 

7 KL124 Luật tài chính nhà nước 3 1 162 *  -4  F 

8 KL129 Luật thương mại 4 1 161 *  -4  F 

9 KL304 Luật hành chính 2 2 1 152 *  -4  F 

10 KL305 Luật hành chính đô thị 2 1 161 *  -4  F 

11 KL327 Luật đất đai 3 1 152 *  -4  F 

12 KL328 Luật môi trường 2 1 161 *  -4  F 

13 KL333 Luật thương mại quốc tế 2 1 171 *  -4  F 

14 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 1 161 *  -4  F 

15 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 1 171 *  -4  F 

16 KL353 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC 2 1 161 *  -4  F 

17 KL365 Pháp luật về thanh tra 2 1 161 *  -4  F 

18 KL371 Luật tố tụng hình sự 2 1 162 *  -4  F 

19 KL374 Luật tố tụng dân sự 2 1 152 *  -4  F 

20 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 171 *  -4  F 

21 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 171 *  -4  F 

22 KL377 Pháp luật về xây dựng 2 1 162 *  -4  F 

23 KL378 Luật hành chính 3 2 1 161 *  -4  F 

24 KL380 Luật an sinh xã hội 2 1 162 *  -4  F 

25 KL382 Tổ chức công sở và nhân sự hành chính 2 1 162 *  -4  F 

26 KL383 Quản lý nhà nước về hộ tịch 2 1 162 *  -4  F 

27 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 1 171 *  -4  F 

28 KL901X Tiểu luận tốt nghiệp - Luật 4 1 171 *  -4  F 

29 KL902X Pháp luật về HĐ trong HĐKD 2 1 171 *  -4  F 

30 ML006 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1 162 *  -4  F 

31 ML011 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 1 152 *  -4  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 142

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

6 ML010

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 3 1 151 2  F 

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  99

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    00/00/1976

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Trần Thanh Hiền (TB1432X380)

Lớp  TB1432X2

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.1

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  96

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Tống Văn Tùng (TB1432X379)

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  TB1432X2

Ngày sinh    / /1984

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 142

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1

3 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 142

4 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142

5 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1

L1 L2 Chữ

1 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 142 * 

2 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 142 * 

3 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 * 

L1 L2 Chữ

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.1

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  108

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Chau Kim Siên (TB1432X385)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  102

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.46

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    01/01/1992

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Huỳnh Thị Phượng Hằng (TB1432X383)

Lớp  TB1432X2

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.62

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  101

Nơi sinh   An Giang

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Nguyễn Thị Kim Thạy (TB1432X381)

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.3

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  TB1432X2

Ngày sinh    03/12/1985

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  TB1432X2

Ngày sinh    00/00/1987

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số



1 KL128 Luật dân sự 4 1 142 *  3.5  F 

L1 L2 Chữ

1 KL301 Luật hiến pháp 1 2 1 131 *  F 

L1 L2 Chữ

1 KL002 Tin học căn bản 1 1 121

2 KL003 TT. Tin học căn bản 2 1 121

3 KL101 Lý luận nhà nước và pháp luật 1 2 1 121 F 

4 KL102 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 2 1 121 F 

5 KL113 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 1 121 C 

6 KL301 Luật hiến pháp 1 2 1 122 F 

7 KL302 Luật hiến pháp 2 2 1 122 F 

8 KL371 Luật tố tụng hình sự 2 1 142 3  F 

9 KL375 Công pháp quốc tế 3 1 151 1.7  F 

10 KL376 Tư pháp quốc tế 3 1 151 3  F 

11 KL378 Luật hành chính 3 2 1 132 F 

12 KL801 Anh văn căn bản 1 (*) 4 1 121

13 KL802 Anh văn căn bản 2 (*) 3 1 122

14 KL803 Anh văn căn bản 3 (*) 3 1 122

15 ML009

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 1 2 1 122

16 ML010

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 2 3 1 122 F 

1 ML007 Logic học đại cương 2 1 121 D 

2 ML008 Xã hội học đại cương 2 1

3 SP009 Tâm lý học đại cương 2 1

4 SP080 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 1

5 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2 1

Ngày 01 tháng 02 năm 2018

Người lập biểu

Điểm Trung Bình Tích Lũy  1.72

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Điểm trung bình tích lũy nhỏ hơn điểm trung bình của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

   + Các học phần tự chọn chưa hoàn thành

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2014 (TN3214X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  72

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2017-2018

Kết quả: Không đạt tiêu chuẩn

   + Tín chỉ tích lũy nhỏ hơn tín chỉ của khung xét

   + Các học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Sinh Viên    Nguyễn Chí Kiệt (VL1232X045)

Số Tín Chỉ Đã Tích Lũy  110

Điểm Trung Bình Tích Lũy  2.11

Thời gian học tối đa theo CTĐT  HK Hè - NH 2016-2017

Tiêu Chuẩn Xét  Chương trình đào tạo Ngành Luật khóa 2013 (TN3213X)

Số Tín Chỉ Của Khung Xét 112

Ngày sinh    13/05/1972

Nơi sinh  

Tính Đến   HK 2 - NH 2017-2018

Sinh Viên    Võ Văn Hồng (TG1332X015)

Lớp  TG1332X1

Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

 Nhóm Học Phần Tự Chọn 1 - Đạt tối thiểu 2 tín chỉ

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số NHHK

NHHK Tích lũy

Điểm

Đạt HPTĐ

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

Lớp  LV1432X1

Ngày sinh    17/05/1994

 Học phần bắt buộc chưa hoàn thành

Danh Sách Học Phần Chưa Hoàn Thành

ST

T Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Hệ số


